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BẢN TIN PHÁP CHẾ SỐ 01

(Bộ phận Pháp chế, Phòng Thanh tra Trường Đại học Duy Tân biên soạn)

Trong Bản tin pháp chế số 01, Bộ phận Pháp chế xin cung cấp thông tin tổng quát về tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật (từ 01/01/2018 đến 17/10/2019) và dự báo một số văn bản có thể ban hành trong thời gian tới, cụ thể như sau:
I. TÌNH HÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC GIÁO DỤC
1. Quốc hội
Từ 01/01/2018 đến ngày 17/10/2019, Quốc hội đã ban hành 23 Luật. Trong đó, có 02 luật về lĩnh vực giáo dục gồm: Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018 và Luật Giáo dục 2019 (chi tiết tại bảng dưới đây).
2. Chính phủ
- Từ 01/01/2018 đến ngày 17/10/2019, Chính phủ đã ban hành 247 nghị định. Trong đó, có 07 nghị định liên quan đến lĩnh vực giáo dục (chi tiết tại bảng dưới đây).
- Chính phủ chưa ban hành nghị định hướng dẫn đối với Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018 và Luật Giáo dục 2019.
3. Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Từ 01/01/2018 đến ngày 17/10/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành 50 thông tư. Trong đó, có 09 thông tư liên quan đến giáo dục đại học (chi tiết tại bảng dưới đây).
- Bộ chưa ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018 và Luật Giáo dục 2019 (do Chính phủ chưa ban hành nghị định hướng dẫn triển khai 02 luật này).
	TT
	LUẬT
	NỘI DUNG CHÍNH/ ĐÁNG CHÚ Ý
	NGÀY CÓ HIỆU LỰC

	1
	Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018
	1. Quy định “hội đồng trường” là tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và các bên có lợi ích liên quan (đối với cả trường công lập và trường tư thục).
2. Quy định mới về “nhà đầu tư” nhằm tách bạch quyền, nghĩa vụ giữa chủ sở hữu với tổ chức quản trị (tức giữa nhà đầu tư với hội đồng trường)
3. Quy định không phân biệt văn bằng đại học theo hình thức đào tạo
4. Quy định giảng viên đại học có trình độ tối thiểu là thạc sĩ
5. Bỏ quy định hiệu trưởng trường đại học có nhiệm kỳ 5 năm (do Hội đồng trường quyết định trong phạm vi nhiệm kỳ của Hội đồng trường)
6. Đối với ngành mới mở: ngay sau khi khóa đầu tiên tốt nghiệp, phải kiểm định chương trình đào tạo, nếu đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng mới được tuyển sinh tiếp.
7. Nhà đầu tư thành lập trường đại học có thể lựa chọn một trong hai phương thức:

- Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế để tổ chức này thành lập trường đại học tư thục;

- Trực tiếp thành lập trường đại học tư thục.

8. Quy định chi tiết về quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học, theo đó:
a) Cơ sở giáo dục đại học thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình theo quy định của pháp luật

b) Quyền tự chủ trong học thuật, trong hoạt động chuyên môn bao gồm ban hành, tổ chức thực hiện tiêu chuẩn, chính sách chất lượng, mở ngành, tuyển sinh, đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác trong nước và quốc tế phù hợp với quy định của pháp luật.

c) Quyền tự chủ trong tổ chức và nhân sự bao gồm ban hành và tổ chức thực hiện quy định nội bộ về cơ cấu tổ chức, cơ cấu lao động, danh mục, tiêu chuẩn, chế độ của từng vị trí việc làm; tuyển dụng, sử dụng và cho thôi việc đối với giảng viên, viên chức và người lao động khác, quyết định nhân sự quản trị, quản lý trong cơ sở giáo dục đại học phù hợp với quy định của pháp luật.

d) Quyền tự chủ trong tài chính và tài sản bao gồm ban hành và tổ chức thực hiện quy định nội bộ về nguồn thu, quản lý và sử dụng nguồn tài chính, tài sản; thu hút nguồn vốn đầu tư phát triển; chính sách học phí, học bổng cho sinh viên và chính sách khác phù hợp với quy định của pháp luật.

e) Điều kiện thực hiện quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học được quy định như sau:

a) Đã thành lập hội đồng trường, hội đồng đại học; đã được công nhận đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục đại học bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục hợp pháp;

b) Đã ban hành và tổ chức thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động; quy chế tài chính; quy chế, quy trình, quy định quản lý nội bộ khác và có chính sách bảo đảm chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn do Nhà nước quy định;

c) Thực hiện phân quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình đến từng đơn vị, cá nhân trong cơ sở giáo dục đại học;

Công khai điều kiện bảo đảm chất lượng, kết quả kiểm định, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm và thông tin khác theo quy định của pháp luật.
	01/7/2019

	2
	Luật Giáo dục 2019
	1. Làm rõ tính liên thông, phân luồng, hướng nghiệp trong giáo dục.
2. Luật hóa chủ trương đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
3. Bổ sung loại trường tư thục không vì lợi nhuận và việc chuyển đổi loại hình trường trường tư thục sang trường tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.
4. Quy định nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và giảng viên đại học
- Giáo viên mầm non: từ trung cấp sư phạm lên cao đẳng sư phạm;
- Giáo viên tiểu học: từ trung cấp sư phạm lên cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên;
- Giáo viên trung học cơ sở từ cao đẳng sư phạm lên cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên;
- Giảng viên đại học: từ đại học lên thạc sĩ.
5. Quy định chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đối với học sinh, sinh viên sư phạm; chính sách về học phí đối với học sinh diện phổ cập.
6. Nhà nước ưu tiên hàng đầu cho việc bố trí ngân sách giáo dục, bảo đảm ngân sách nhà nước chi cho giáo dục, đào tạo tối thiểu 20% tổng chi ngân sách nhà nước.
	01/7/2020

	TT
	NGHỊ ĐỊNH
	NỘI DUNG CHÍNH/ ĐÁNG CHÚ Ý
	NGÀY CÓ HIỆU LỰC

	1
	Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp
	Quy định, hướng dẫn về:
- Thẩm quyền quản lý nhà nước của các bộ và địa phương các cấp;

- Thủ tục thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
	20/3/2019

	2
	Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 16/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021
	Bổ sung quy định miễn học phí đối với trẻ em học lớp mẫu giáo 05 tuổi ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
	01/12/2018

	3
	Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
	Sửa đổi quy định về:
- Thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể; cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục đối với: Cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở giáo dục thường xuyên; trường chuyên biệt; trường đại học, học viện;
- Điều kiện, thủ tục thành lập, cho phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục;
- Điều kiện kinh doanh, cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.
	20/11/2018

	4
	Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục
	Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục:

- Trách nhiệm Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ khác;
- Trách nhiệm của UBND và Chủ tịch UBND các cấp;

- Trách nhiệm của Sở và Phòng Giáo dục và Đào tạo.
	15/11/2018

	5
	Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
	Quy định về:

- Liên kết giáo dục, liên kết đào tạo;
- Thủ tục thành lập, hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài, văn phòng đại điện giáo dục nước ngoài.
	01/08/2018

	6
	Nghị định số 49/2018/NĐ-CP ngày 30/3/2018 của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
	Quy định về:
- Điều kiện, thủ tục, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; đinh chỉ hoạt động;
- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
	15/05/2018

	7
	Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non
	Quy định chính sách:

- Hỗ trợ ăn trưa (10% mức lương cơ sở/trẻ/tháng) đối với trẻ em có cha mẹ thường trú ở xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo; diện hộ nghèo, cận nghèo hoặc không có nguồn nuôi dưỡng;
- Áp dụng chính sách chuyển xếp lương cho giáo viên mầm non hợp đồng tại trường công lập như viên chức;
- Giáo viên mầm non ở các cơ sở giáo dục mầm non công lập ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn được hỗ trợ thêm một khoản bằng tiền là 450.000 đồng/tháng.
	05/01/2018

	TT
	THÔNG TƯ
	NỘI DUNG CHÍNH/ ĐÁNG CHÚ Ý
	NGÀY CÓ HIỆU LỰC

	1
	Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28/02/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên chính quy kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT; đã được sửa đổi tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT
	Sửa đổi Quy chế tuyển sinh để áp dụng cho kỳ thi năm 2019.
	15/4/2019

	2
	Thông tư số 01/2019/TT-BGDĐT ngày 25/02/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT sửa đổi Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
	Sửa đổi quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh để áp dụng cho kỳ thi năm 2019.
	12/4/2019

	3
	Thông tư số 15/2018/TT-BGDĐT ngày 27/7/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm
	Quy định về:

- Quản lý, vận hành, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm;
- Những thông tin cung cấp trên trang thông tin điện tử.
	11/9/2018

	4
	Thông tư số 12/2018/TT-BGDĐT ngày 16/4/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập
	Ban hành Quy chế về xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập.
	01/6/2018

	5
	Thông tư số 10/2018/TT-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định về đào tạo cấp bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ đại học, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên
	Quy định về:
- Điều kiện tổ chức đào tạo cấp văn bằng thứ 2;

- Thẩm quyền quyết định, báo cáo và công khai tuyển sinh đào tạo cấp văn bằng thứ 2;
- Điều kiện của người dự tuyển; chỉ tiêu tuyển sinh và việc tuyển sinh; chuơng trình đào tạo và tổ chức đào tạo văn bằng thứ 2.
	15/5/2018

	6
	Thông tư số 08/2018/TT-BGDĐT ngày 12/3/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập
	Quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập.
	27/4/2018

	7
	Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về sửa đổi tên và Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy kèm theo Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT
	Sửa đổi Quy chế tuyển sinh để áp dụng cho kỳ thi năm 2018.
	16/4/2018

	8
	Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
	Ban hành quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh để áp dụng cho kỳ thi năm 2018.
	15/4/2018

	9
	Thông tư số 01/2018/TT-BGDĐT ngày 26/01/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học
	Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh.
	14/3/2018


II. DỰ BÁO CÁC VĂN BẢN CÓ THỂ BAN HÀNH
Trong cuối năm nay và đầu năm sau, các văn bản (liên quan đến giáo dục) sau đây có thể được ban hành:
1. Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường (Bộ Tài chính đã có Tờ trình Chính phủ).
2. Quyết định phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030 (Bộ Lao động -  Thương binh và Xã hội đã có Tờ trình Thủ tướng Chính phủ).

3. Thông tư Hướng dẫn xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
4. Thông tư quy định về tiêu chuẩn các cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.
(Trong các số sau của bản tin, Bộ phận pháp chế sẽ phân tích cụ thể các văn bản được ban hành mới kể từ ngày 17/10/2019 trở đi)
./.
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